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Cán bộ đầu mối thực hiện công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và quản lý sau cai nghiện ma
túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Kèm theo Công văn số              /SLĐTBXH-PCTNXH ngày     tháng 03 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại
(Zalo) Email Ghi

chú

A SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG

I Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

1 Nguyễn Đức Thái Trưởng phòng 0968 592 689 nguyenducthai.ldtbxh@haiduong.gov.vn

2 Phùng Thị Mai Phó TP 0989 243 976 phungthimai.ldtbxh@haiduong.gov.vn

3 Hoàng Thị Thu Hương Chuyên viên 0903 409 109 hoangthithuhuong.ldtbxh@haiduong.gov.vn

II Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh

4 Vũ Đình Hưng Giám đốc 0912 441 833 vudinhhung.ldtbxh@haiduong.gov.vn

5 Bùi Quang Dương Phó GĐ 0912 332 857 duongbt.vn@gmail.com

6 Đỗ Huy Dũng Phó GĐ 0979 221 166 dungdh.vnpoli@gmail.com

7 Nguyễn Phan Anh Phó GĐ 0982 992 889 nguyenphananhhd@gmail.com

8 Phùng Danh Nhương Phó GĐ 0985 085 876 danhnhuongtt1975@gmail.com

9 Nguyễn Văn Uyên Phó GĐ 0975 366 383 nguyenvanuyen.hd@gmail.com

10 Vũ Công Việt Trưởng phòng P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0986 568 555 vucongviet1976hd@gmail.com

11 Nguyễn Thị Dung Phó TP P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0383 675 945 dung160489@gmail.com

12 Phạm Khắc Dương Phó TP P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0978 051 033 phamkhacduong86@gmail.com

13 Nguyễn Đức Dũng Phó TP P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0828 660 868 dungnd2710@gmail.com

14 Phạm Thị Thúy Phó TP P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0977 827 008 thuypt1@gmail.com
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15 Trần Thị Huệ Nhân viên P. Tiếp nhận - Tư vấn và Giáo dục 0966 682 259 huetrantt86@gmail.com

III Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố

1 Phan Quý Thanh Phó TP Phòng LĐTBXH thành phố Hải Dương 0976 257 527

2 Trần Thị Hồng Minh Chuyên viên Phòng LĐTBXH thành phố Hải Dương 0914 971 888 minhtranhp115@gmail.com.vn

3 Nguyễn Huy Sơn Phó TP Phòng LĐTBXH thành phố Chí Linh 0988 674 090

4 Hoàng Anh Tuấn  Chuyên viên Phòng LĐTBXH thành phố Chí Linh 0964 654 296

5 Nguyễn Mạnh Hùng Phó TP Phòng LĐTBXH thị xã Kinh Môn 0982 268 268 nguyenmanhhung@haiduong.gov.vn
6 Vũ Thị Lan Chuyên viên Phòng LĐTBXH thị xã Kinh Môn 0912 285 511 vuthilan081984@haiduong.gov.vn
7 Phạm Thị Nga Phó TP Phòng LĐTBXH huyện Kim Thành 0397 727 607 phamthingamttq@gmail.com.vn

8 Nguyễn Văn Thăng Chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện Kim Thành 0986 229 268 thangkt01@gmail.com.vn

9 Hoàng Văn Đại Trưởng phòng Phòng LĐTBXH huyện Thanh Hà 0915 472 467 daiptthanhha@gmail.com

10 Phạm Khắc Dũng Phó TP Phòng LĐTBXH huyện Thanh Hà 0904 739 793 dungth67@gmail.com

11 Nguyễn Thị Tố Uyên Phó TP Phòng LĐTBXH Nam Sách 0913 366 883 nguyenthitouyennvns@gmail.com

12 Phạm Duy Hoạch Phó TP Phòng LĐTBXH huyện Ninh Giang 0984 680 004 phamduyhoach@haiduong.gov.vn

13 Phạm Văn Hạnh Trưởng phòng Phòng LĐTBXH huyện Thanh Miện 0904 041 252 Phamvanhanh1973@haiduong.gov.vn

14 Phạm Thị Minh  Chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện Thanh Miện 0961 161 918 Phamthiminh1986@haiduong.gov.vn

15 Nguyễn Thị Thu Trưởng phòng Phòng LĐTBXH huyện Gia Lộc 0379 369 395 nguyenthithu1977@haiduong.gov.vn

16 Phạm Thị Ngọc  Chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện Gia Lộc 0969 164 288 phamthingoc1984@haiduong.gov.vn

17 Phạm Văn Tốn Trưởng phòng Phòng LĐTBXH Tứ Kỳ 0913 385 384 phamvanton@haiduong.gov.vn

18 Đặng Thị Thanh Thủy Phó TP Phòng LĐTBXH Tứ Kỳ 0979 818 885 dangthithanhthuy@haiduong.gov.vn

B CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

I Phòng PC04, PV01

1 Nguyễn Phi Long Đội trưởng PC04 0906 130 376 Longnp.pc47@gmail.com
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1 Nguyễn Văn Tùng Phó ĐT PC04 0979 925 666 nvtung.police@gmail.com

1 Vũ Văn Cường Cán bộ PC04 0985 836 388

1 Trần Thị Thùy Linh Cán bộ PC04 0931 511 555

1 Trần Ngọc Trung Cán bộ PV01 0912 405 789

II Thành phố Hải Dương

1 Nguyễn Trọng Đạt Đội trưởng CA thành phố 0936 091 113 nguyentrongdathd@gmail.com

2 Nguyễn Vũ Thao Phó CA Phường Cẩm Thượng 0987 254 269 nguyenvuthao86hd@gmail.com

3 Mạc Văn Minh Phó CA Xã Ngọc Sơn 0975 363 885 mackhanhan2012@gmail.com

4 Bùi Kiên Cường Phó CA Phường Thanh Bình 0912 252 585

5 Nguyễn Khắc Nam Cán bộ Phường Thạch Khôi 0987 631 456

6 Bùi Hữu Thưởng Phó CA Phường Ái Quốc 0934 465 558

7 Phạm Duy Hậu Phó CA Phường Tứ Minh 0940 00 635

8 Nguyễn Đăng Nhật Phó CA Phường Lê Thanh Nghị 0912 878 005

9 Phạm Đình Mão Phó CA Phường Tân Hưng 0982 776 179

10 Phạm Văn Bằng Cán bộ Xã Gia Xuyên 0936 267 568

11 Trương Đình Dũng Cán bộ Xã An Thượng 0982 797 734

12 Nguyễn Hoàng Can bộ Phường Ngọc Châu 0392 044 352

13 Nguyễn Văn Giang Cán bộ Phường Bình Hàn 0973 001 284

14 Nguyễn Mạnh Toàn Cán bộ Phường Nguyễn Trãi 0934 551 498 manhtoanhd123@gmail.com

15 Phạm Văn Vinh Cán bộ Phường Hải Tân 0968 805 666

16 Phạm Tuấn Anh Cán bộ Xã Quyết Thắng 0393 659 513

17 Phạm Đình Lâm Cán bộ Phường Nhị Châu 0943 919 266 lam91hd@gmail.com

18 Lê Anh Hưng Phó CA Xã Tiền Tiến 0913 696 862
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19 Bùi Đình Lượng Cán bộ Phường Quang Trung 0916 103 606

20 Trình Hoàng Hà Phó CA Phường Việt Hòa 0913 063 254

21 Phạm Văn Mạnh Cán bộ Phường Phạm Ngũ Lão 0973 670 234

22 Nguyễn Văn Vinh Phó CA Phường Trần Hưng Đạo 0974 383 326

23 Lê Văn Hưng Phó CA Phường Tân Bình 0978 992 868

24 Nguyễn Đăng Hải Phó CA Phường Trần Phú 0936 261 558

25 Vũ Đình Vinh Phó CA Phường Nam Đồng 0917 288 633

26 Tiên Xuân Trường Trưởng CA Xã Liên Hồng 0903 491 113

III Thành phố Chí Linh

1 Bùi Thị Ninh Giang Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP 0985 038 889 giangcoi.cacl@gmail.com

2 Lưu Quang Tiệp Phó CA Phường Sao Đỏ 0943 289 246 tiepquangluu@gmail.com

3 Nguyễn Thế Anh Phó CA Phường Thái Học 0969 816 689 tanguyen19@gmail.com

4 Nguyễn Văn Tuy Cán bộ Phường Văn An 082 790 305

5 Nguyễn Xuân Thắng Phó CA Phường Chí Minh 0906 436 407 Xuanthang8390@gmail.com

6 Hoàng Văn Quản Phó CA Phường Cộng Hòa 0961 189 434

7 Nguyễn Văn Trình Phó CA Phường Hoàng Tân 0972 773 668

8 Vũ Văn Tú Phó CA Phường Bến Tắm 0911 108 799

9 Nguyễn Văn Trung Phó CA Phường Phả Lại 0975 755 063

10 Đồng Văn Kiên Phó CA Phường An Lạc 0915 669 222

11 Nguyễn Văn Linh Phó CA Phường Cổ Thành 0973 330 191 nguyenlinhppa91@gmail.com

12 Đoàn Việt Hà Phó CA Phường Đồng Lạc 0966 413 456

13 Vũ Văn Sao Phó CA Phường Tân Dân 0943 036 299

14 Vũ Xuân Đức Phó CA Phường Văn Đức 0979 237 222
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15 Nguyễn Tuấn Long Phó CA Phường Hoàng Tiến 0984 779 223

16 Nguyễn Khánh Toàn Phó CA Phường Bắc An 0913 472 799 nguyenkhanhtoan19051983@gmail.com

17 Nguyễn Văn Hoan Phó CA Xã Hoàng Hoa Thám 0904 236 328

18 Nguyễn Xuân Hòa Phó CA Phường Lê Lợi 0972 500 666 mr.hoa.catp@gmail.com

19 Mạc Văn Quang Phó CA Xã Nhân Huệ 0904 322 836 Macquangcl@gmail.com

20 Nguyễn Đức Hùng Phó CA Xã Hưng Đạo 0983 054 424

III Thị xã Kinh Môn
1 Nguyễn Văn Khương Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về KT - MT 0976 278 001

2 Nguyễn Tiến Dũng Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về KT - MT - 0936 971 660

3 Lương Văn Nam Phó CA Phường An Lưu 0962 436 838

4 Nguyễn Vũ Hải Phó CA Phường Hiệp An 0912 419 559

5 Nguyễn Mạnh Hiếu Phó CA PhườngLong Xuyên 0943 000 066

6 Đào Hữu Khu Phó CA Phường Thái Thịnh 0973 856 696

7 Nguyễn Đức Hùng Phó CA Phường An Phụ 0975 899 155

8 Nguyễn Thành Trung Trưởng CA Phường An Sinh 0913 349 140

9 Nguyễn Hữu Tuyển Phó CA Phường Hiến Thành 0913 613 583

10 Lê Việt Cường Phó CA Phường Hiệp Sơn 0971 699 699

11 Nguyễn Trường Sơn Phó CA Phường Phạm Thái 0866 165 559

12 Nguyễn Văn Bình Phó CA Phường Thất Hùng 0869 158 558

13 Nguyễn Văn Kiên Phó CA Phường Duy Tân 0987 999 757

14 Ngô Anh Quyền Phó CA Phường Minh Tân 0987 902 555

15 Vũ Văn Điển Phó CA Phường Phú Thứ 0922 822 122

16 Nguyễn Tuấn Việt Trưởng CA Phường Tân Dân 0982 838 183
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17 Nguyễn Văn Tùng Phó CA Xã Quang Thành 0855 862 688

18 Nguyễn Việt Hưng Phó CA Xã Minh Hòa 0975 672 334

19 Hoàng Văn Thuận Phó CA Phường Thượng Quận 0963 138 996

20 Hoàng Văn Tuyển Phó CA Xã Hiệp Hòa 0971 292 368

21 Nguyễn Văn Thành Phó CA Xã Bạch Đằng 0982 623 112

22 Lê Ngọc Cấp Phó CA XãThăng Long 0984 026 566

23 Phạm Như Thế Phó CA Xã Lê Ninh 0975 899 636

24 Nguyễn Văn Chữ Phó CA Xã Hoành Sơn 0915 450 912

25 Nguyễn Huy Bình Phó CA Xã Lạc Long 0984 699 668

IV Huyện Kim Thành

1 Phạm Khắc Tú Cán bộ Đội CSĐTTP về ma tuý 0978 369 393 phamtu.mta@gmail.com

2 Nguyễn Trọng Toàn Phó CA Xã Lai Vu 0836 092 222

3 Vũ Văn Duy Phó CA Xã Tam Kỳ 0968 218 932

4 Đoàn Văn Huy Cán bộ Xã Tuấn Việt 0968 218 932

5 Phạm Đình Khánh Cán bộ Xã Đồng Cẩm 0988 887 146

6 Nguyễn Minh Hoàng Cán bộ Xã Kim Liên 0982 815 890

7 Phạm Văn Quang Phó CA Xã Cộng Hoà 0983 868 369

8 Đinh Công Hải Sơn Cán bộ Xã Kim Anh 0983 835 491

9 Nguyễn Ngọc Nam Cán bộ Xã Kim Đính 0966 528 588

10 Nguyễn Hữu Tưởng Phó CA Xã Ngũ Phúc 0989 568 828

11 Nguyễn Huy Nhân Cán bộ Xã Thượng Vũ 0968 599 565

12 Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ Xã Kim Xuyên 0978 235 080

13 Đặng Nguyên Hạnh Cán bộ Xã Kim Tân 0799 775 393
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14 Nguyễn Hồng Ninh Trưởng CA Thị trấn Phú Thái 0936 226 659

15 Phạm Văn Sơn Cán bộ Xã Phúc Thành 0814 567 879

16 Đinh Văn Thiệp Cán bộ Xã Đại Đức 0988 562 162

17 Vũ Văn Thanh Cán bộ Xã Liên Hoà 0934 575 886

18 Đỗ Văn Sơn Phó CA Xã Cổ Dũng 0384 723 724

19 Lê Xuân Tùng Cán bộ Xã Bình Dân 0976 571 141

V Huyện Nam Sách

1 Nguyễn Thị Nhung Cán bộ Đội CSĐTTP về kinh tế, ma tuý 0984 292 289 Nguyennhung171089@gmail.com

2 Trần Đức Chiến Cán bộ Xã Phú Điền 0963 027045 chientranducns@gmail.com

3 Phạm Khắc Dũng Cán bộ Xã An Sơn 0986 123 885

4 Nguyễn Văn Tảo Phó CA Xã Quốc Tuấn 0975 220 898 nguyenvantaotd84@gmail.com

5 Nguyễn Xuân Thắng Phó CA Xã Nam Chính 0912 164509 noiaybinhyen8384@gmail.com

6 Nguyễn Tùng Tưởng Cán bộ Xã Nam Hồng 0972 771 565 Tungtuong92@gmail.com

7 Nguyễn Mạnh Kiên Cán bộ Xã An Bình 0963 973 965 Manhkienn114@gmail.com

8 Vương Văn Dũng Cán bộ Xã Thái Tân 0982 631 827 Dungvuong041@gmail.com

9 Lê Đức Đại Cán bộ Xã Đồng Lạc 0968 952 962 leducdaippa@gmail.com

10 Nguyễn Văn Tiến Cán bộ Xã Hợp Tiến 0977 048 517 Vantien230296@gmail.com

11 Nguyễn Xuân Doanh Phó CA Xã Minh Tân 0912 844 775 nguyenxuandoanh106@gmail.com

12 Hoàng Tuấn Thành Cán bộ TT Nam Sách 0339 608 868 hoangtuanthanh.ca1989@gmail.com

13 Phạm Văn Thái Phó CA Xã Nam Hưng 0989 221 357 thaianhyen@gmai.com

14 Nguyễn Văn Phúc Xã Thanh Quang 0972 551 629 Nguyenvanphuchd168@gmail.com

15 Trần Kim Quy Cán bộ Xã Hồng Phong 0987 695 089 Trankimquy301090@gmail.com

16 Nguyễn Bá Tài Cán bộ Xã Nam Trung 0976 892 131

mailto:Nguyennhung171089@gmail.com
mailto:Trankimquy301090@gmail.com


17 Bùi Quang Khánh Phó CA Xã An Lâm 0974 985 785 Quangkhanh2312@gmail.com

18 Vương Tuấn Anh Phó CA Xã Cộng Hoà 0984 295 992 anhhovuong@gmail.com

19 Trần Hồng Phúc Xã Nam Tân 0984 115 125 jelynguyen@gmail.com

20 Nguyễn Đức Điện Cán bộ Xã Hiệp Cát 0913 180 291

VI Huyện Thanh Hà

1 Nguyễn Huy Hùng Phó ĐT Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma tuý 0978 645 629

2 Vũ Văn Long Phó CA Xã Tân Việt 0786 628 686

3 Phạm Văn Bắc Phó CA Xã Hồng Lạc 0985 617 211

4 Tăng Xuân Hào Cán bộ Xã Thanh An 0962 770 785

5 Lưu Tiến Thành Cán bộ Xã Liên Mạc 0964 236 396

6 Nguyễn Văn Quyết Cán bộ Xã Cẩm Chế 0977 356 256

7 Nguyễn Trọng Dương Cán bộ Xã Thanh Lang 0936 926 339

8 Nguyễn Văn Đắc Phó CA Xã Thanh Hải 0972 932 666

9 Nguyễn Đức Trọng Cán bộ Xã Thanh Sơn 0826 193 231

10 Phạm Ngọc Trưởng Phó CA Xã Thanh Khê 0936 070 964

11 Trần Mạnh Bắc Cán bộ Thị trấn Thanh Hà 0367 770789

12 Nguyễn Trọng Khánh Cán bộ Xã An Phượng 0974 475 588

13 Đỗ Đức Hải Phó CA Xã Tân An 0981 515 305

14 Nguyễn Xuân Hoan Cán bộ Xã Việt hồng 0984 555 288

15 Nguyễn Đức Hoàng Phó CA Xã Thanh Hồng 0972 199 183

16 Phạm Văn Hậu Cán bộ Xã ThanhQuang 0987 068 895

17 Nguyễn Trọng Chung Cán bộ Xã Thanh Cường 0768 304 333

18 Nguyễn Thế Cường Phó CA Xã Vĩnh Lập 0981 910 019



19 Phan Nhật Nam Cán bộ Xã Thanh Xá 0336 261 122

20 Đỗ Anh Tuấn Cán bộ Xã Thanh Thủy 0919 981 369

21 Ngô Văn Quảng Cán bộ Xã Thanh Xuân 0982 189 682

VI Huyện Ninh Giang

1 Bùi Xuân Thành Cán bộ CAH Ninh Giang 0353 522 394

2 Nguyễn Thế Vũ Cán bộ CAH Ninh Giang 0982 795 857 nguyenthevu.cahd@gmail.com

3 Bùi Văn Hiện Phó CA Xã  Hưng Long 0972 392 966

4 Bùi Đức Lấn Phó CA Xã Ứng Hòe 0977 484 626

5 Trần Đức Hùng Phó CA Xã Hồng Đức 0865 512 610

6 Nguyễn Tuấn Kiên Phó CA Xã Vĩnh Hòa 0966 664 669

7 Trịnh Viết Biển Phó CA Thị trấn Ninh Giang 0975 366 879

8 Phạm Văn Trường Cán bộ Xã An Đức 0973 564 896

9 Nguyễn Đức Hoàng Phó CA Xã Văn Hội 0984 055 689

10 Vũ Đức Minh Phó CA Xã Tân Hương 0936 605 505

11 Đỗ Văn Tiến Phó CA Xã Hồng Phúc 0979 746831

12 Nguyễn Đức Dũng Phó CA Xã Kiến Quốc 0986 414 678

13 Nguyễn Văn Hiện Phó CA Xã Đông Xuyên 0989 666 396

14 Đào Hoàng Hải Phó CA Xã Nghĩa An 0988 474 963

15 Nguyễn Tất Quyết Trưởng CA Xã Hiệp Lực 0985 262 756

16 Trần Văn Khánh Cán bộ Xã Hồng Phong 0569 999 990

17 Trần Trọng Luân Cán bộ Xã Ninh Hải 0978 539 328

18 Đỗ Thanh Văn Phó CA Xã Hồng Dụ 0975 590 448

19 Nguyễn Văn Cảnh Cán bộ Xã Đồng Tâm 0978 381 994
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20 Phạm Xuân Đức Phó CA Xã Vạn Phúc 0974 878 998

21 Đỗ Gia Tuyến Cán bộ Xã Tân Phong 0964 544 741

22 Nguyễn Đình Tuấn Phó CA Xã Tân Quang 0986 022 666

VIII Huyện Tứ Kỳ

1 Phạm Tuấn Anh Cán bộ Đội CSHS-KT-MT 0396 569 676 Loyalty1994.dx@gmail.com

2 Lê Đình Mười Cán bộ Xã Quảng Nghiệp 0353 465 234

3 Nguyễn Trọng Hưng Cán bộ Xã  Bình Lãng 0337 040 458

4 Phạm Thanh Phong Cán bộ Xã Dân Chủ 0856 715 855

5 Hà Duy Giang Phó CA Xã Minh Đức 0936 939 111

6 Nguyễn Ngọc Luyện Phó CA Xã Cộng Lạc 0328 286332

7 Nguyễn Đăng Phức Phó CA Xã Tái Sơn 0963 608 588

8 Vũ Lâm Tới Cán bộ Xã Quang Trung 0904 259 579 Vulamtoi2013@gmail.com

9 Nguyễn Đức Trường Cán bộ Xã Quang Phục 0979 105 678

10 Phạm Thái Sơn Phó CA Xã Tiên Động 0975 519 266 Xuansonvtv20@gmail.com

11 Phạm Văn Định Phó CA Xã Tân Kỳ 0985 321 679

12 Nguyễn Văn Hiệp Cán bộ Xã Nguyên Giáp 0974 853 863

13 Bùi Văn Bình Phó CA Thị trấn Tứ Kỳ 0936 990 155

14 Nguyễn Như Quỳnh Phó CA Xã Đại Hợp 0983 923 998

15 Phạm Tuấn Anh Cán bộ Xã Phượng Kỳ 0983 255 222

16 Trương Vũ Huy Cán bộ Xã Hà Kỳ 0334 438 507

17 Phạm Trường Giang Cán bộ Xã Hà Thanh 0936 181 988

18 Dương Văn Duy Phó CA Xã Hưng Đạo 0365 366 888

19 Nguyễn Ngọc Thủy Cán bộ Xã Văn Tố 0932 299 226



20 Nguyễn Văn Linh Cán bộ Xã An Thanh 0975 821 221

21 Phạm Văn Toàn Cán bộ Xã Đại Sơn 0976 567 484

22 Đào Công Hồi Cán bộ Xã Quang Khải 0904 982 858

23 Phan Thanh Tuấn Cán bộ Xã Chí Minh 0915 979 828

24 Nguyễn Văn Tuấn Cán bộ Xã Ngọc Kỳ 0988 868 333

IX Huyện Gia Lộc

1 Nguyễn Xuân Trọng Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về KT-MT 0972 594 698

2 Phạm Quốc Huy Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về KT-MT 0904 594 732 Gmail: tuantruong681999@gmail.com

3 Đỗ Văn Công Phó CA Xã Gia Tân 0912 691 916

4 Đỗ Mạnh Khánh Cán bộ Xã Đức Xương 0972 883 683 Gmail: manhkhanhcagl@gmail.com

5 Đỗ Mạnh Dương Cán bộ Xã Hoàng Diệu 0913 262 112 Gmail: doduonghd93@gmail.com

6 Phạm Năng Hiệp Cán bộ Xã Tân Tiến 0984 202 292

7 Phạm Quang Thành Cán bộ Xã Gia Lương 0904 248 733 Gmail: quangthanh.ha81@gmail.com

8 Phạm Việt Dũng Phó CA Xã Gia Khánh 0904 616 847

9 Nguyễn Đình Hiển Phó CA Xã Thống Kênh 0912 636 169

10 Đào Văn Phong Phó CA Xã Toàn Thắng 0904 393 771

11 Vũ Thanh Tuyền Phó CA Thị trấn Gia Lộc 0973 451 468

12 Trần Tuấn Anh Phó CA Xã Đoàn Thượng 0973 510 666

13 Nguyễn Minh Sáng Phó CA Xã Đồng Quang 0989 797 210

14 Phạm Đình Tới Cán bộ Xã Phạm Trấn 0961 112 789

15 Nguyễn Thanh Bình Phó CA Xã Hồng Hưng 0981 797 686

16 Vũ Hoàng Long Hải Cán bộ Xã Nhật Tân 0962 358 088

17 Vũ Đình Khoa Cán bộ Xã Quang Minh 0825 150 792



18 Đinh Tuấn Anh Cán bộ Xã Lê Lợi 0913 968 258

19 Hoàng Văn Long Cán bộ Xã Thống Nhất 0904 285 787

20 Phạm Đình Khải Phó CA Xã Yết Kiêu 0968 369 988

X Huyện Thanh Miện

1 Phạm Gia Khánh Cán bộ Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy 0826 598 567

2 Vũ Văn Nam Phó CA Xã Hồng Phong 0338 118 102

3 Đoàn Quốc Hùng Cán bộ Xã Thanh Giang 0335 600 037

4 Đinh Công Tuấn Anh Cán bộ Xã Ngũ Hùng 0386 988 423

5 Phạm Tuấn Quang Phó CA Xã Chi Lăng Bắc 0904 932 468

6 Nguyễn Trọng Duy Trưởng CA Xã Tứ Cường 0982 872 878

7 Nguyễn Minh Đức Cán bộ Xã Cao Thắng 0904 022 564

8 Vũ Đình Sơn Cán bộ Thị trấn Thanh Miện 0913 828 641

9 Nguyễn Văn Tiệp Cán bộ Xã Lê Hồng 0989 781 979

10 Phan Văn Nam Cán bộ Xã Đoàn Kết 0968 078 838

11 Lê Bảo Chung Phó CA Xã Tân Trào 0985 870 078

12 Nguyễn Văn Đô Cán bộ Xã Ngô Quyền 0346 149 301

13 Hoàng Anh Sơn Phó CA Xã Hồng Quang 0982 105 182

14 Nguyễn Văn Lưu Cán bộ Xã Đoàn Tùng 0376 791 688

15 Vũ Văn Tuấn Cán bộ Xã Thanh Tùng 0988 727 669

16 Nguyễn Văn Minh Cán bộ Xã Phạm Kha 0987 666 666

17 Nguyễn Văn Trường Phó CA Xã Lam Sơn 0972 339 056

18 Nguyễn Văn Kha Cán bộ Xã Chi Lăng Nam 0335 265 577

XI Huyện Cẩm Giàng



1 Đoàn Quang Thái Cán bộ Đội KTMT 0337 046 766 doanthai1982@gmail.com

2 Vũ Đình Hoàn Phó CA TT.Lai Cách 0972 366 682

3 Vũ Việt Hà Cán bộ TT. Cẩm Giang 0362 899 993

4 Đoàn Việt Hưng Cán bộ Xã Cẩm Hưng 0372 012 795

5 Nguyễn Đình Phong Phó CA Xã Ngọc Liên 0963 051 328 phongcacg@gmail.com

6 Phạm Công Hoàn Phó CA xã Lương Điền 0914 828 569

7 Nguyễn Quang Vũ Phó CA Xã Cẩm Điền 0936 282 662

8 Lê Trọng Sang Cán bộ Xã Cẩm Phúc 0969 986 868

9 Nguyễn Khắc Quyết Phó CA Xã Tân Trường 0978 898 318

10 Nguyễn Xuân Đức Cán bộ Xã Cẩm Đông 0983 261 091

11 Đoàn Kim Toản Cán bộ Xã Cẩm Đoài 0984 724 619

12 Đỗ Hoàng Sơn Phó CA Xã Cao An 0943 888 877

13 Nguyễn Hoàng Sơn Cán bộ Xã Định Sơn 0966 259 111

14 Nguyễn Trung Công Phó CA Xã Cẩm Hoàng 0836 192 999

15 Phạm Minh Cường Cán bộ Xã Thạch Lỗi 0983 800 277

16 Nguyễn Văn Trường Phó CA Xã Đức Chính 0912 689 876

17 Đặng Ngọc Anh Cán bộ Xã Cẩm Văn 0979 082 468

18 Nguyễn Đình Quynh Phó CA Xã Cẩm Vũ 0904 017 769

XII Huyện Bình Giang

1 Phạm Hoàng Dương Đội trưởng Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy
0988 414 333

0904 032 395

2 Trần Văn Học Cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy 0963 652 122 Tranvanhoc92@gmail.com

3 Lê Quang Tuệ Trưởng CA Thị trấn Kẻ Sặt 0982 831 112 Lequangtue126@gmail.com

mailto:doanthai1982@gmail.com
mailto:phongcacg@gmail.com


4 Lê Hồng Đới Trưởng CA Xã Thúc Kháng 0912 337 518

5 Phạm Văn Hoằng Trưởng CA Xã Vĩnh Hưng 0945 082 966

6 Nguyễn Hoàng Giang Trưởng CA Xã Vĩnh Hồng 0983 237 585

7 Đặng Quang Tam Trưởng CA Xã Tân Hồng 0912 317 838

8 Đào Huy Đích Trưởng CA Xã Thái Hòa 0975 251 451 Daohuydich1989@gmail.com

9 Nguyễn Văn Mạnh Trưởng CA Xã Thái Dương 0912 358 658

10 Lê Văn Hậu Trưởng CA Xã Bình Minh 0912 695 889 lehau1084@gmail.com

11 Đào Xuân Định Trưởng CA Xã Thái Học 0976 479 666 daoxuandinh8@gmail.com

12 Đặng Đức Độ Trưởng CA Xã Bình Xuyên 0918 778 588 dangducdo1981@gmail.com

13 Lê Duy Linh Trưởng CA Xã Nhân Quyền 0364 414 888

14 Nhữ Hồng Chinh Trưởng CA Xã Hồng Khê 0904 404 138 Nhuhongchinh10011979@gmail.com

15 Triệu Quang Khởi Trưởng CA Xã Cổ Bì 0914 183 999 Trieuquangkhoi@gmail.com

16 Cao Văn Dinh Phó CA Xã Tân Việt 0972 389 689

17 Lê Đức Cảnh Trưởng CA Xã Long Xuyên 0972 557 888

18 Lê Văn Công Trưởng CA Xã Hùng Thắng 0966 559 686 Levancong.cabg.@gmail.com

C SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG (CÁN BỘ ĐẦU MỐI TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE TỈNH HẢI DƯƠNG)

1 Vũ Tiến Vượng CSĐT MTD BV Bệnh nhiệt đới 0888 900 768 vuongtienhd70@gmail.com

2 Đồng Thế Hữu TTYT Chí Linh 0382 752 199 huuhaksd863@gmail.com

3 Hoàng Văn Tiến TTYT Kinh Môn 0912 459 455 hoangvantienytkm@gmail.com

4 Nguyễn Đức Thái TTYT Kim Thành 0902 242 868 nguyenducthai.kt.hd@gmail.com

5 Đoàn Duy Hiếu TTYT Gia Lộc 0798 053 333

6 Nguyễn Văn Tuân TTYT Thanh Hà 0917 838 057

7 Nguyễn Hữu Xuân TTYT Tứ Kỳ 0975 245 048 mtd08tuky@gmail.com



8 Trương Thị Miền TTYT Thanh Miện 0986 130 136 truongthimien83@gmail.com

9 Đào Đình Thuyên TTYT Ninh Giang 0972 349 909 daothuyenttyt@gmail.com

10 Phùng Danh Nhương Cơ sở Cai nghiện ma túy 0985 085 876 danhnhuongtt1975@gmail.com


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2024-03-06T13:52:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Bùi Thanh Tùng<buithanhtung.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2024-03-06T13:53:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Bùi Thanh Tùng<buithanhtung.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




